
                        

 

Môn: GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 11 

Thời gian : 45 phút ( không kể thời gian giao đề) 

Họ và tên học sinh:…………………………….… ………………………………………SBD:………….. 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7.0 điểm) 

Câu 57: Một trong những mục tiêu của công nghiệp hóa – hiện đại hóa là 

A. xây dựng thành phần kinh tế tập thể. B. xây dựng thành phần kinh tế tư nhân. 

C. xây dựng thành phần kinh tế Nhà nước. D. xây dựng cơ sở vật chất của chủ nghĩa xã 

hội. 

Câu 58: Tỉ giá hối đoái là: 

A. Giá cả của đồng tiền nước này được tính bằng đồng tiền nước khác 

B. Giá cả của đồng tiền các nước được tính = USD 

C. Giá cả của đồng tiền các nước được tính = vàng 

D. Giá cả của đồng tiền các nước được tính = $ 

Câu 59: Quy luật giá trị yêu cầu việc trao đổi hàng hóa trên thị trường dựa trên 

A. thời gian lao động cá biệt. B. sở thích cá nhân 

C. nhu cầu riêng biệt. D. nguyên tắc ngang giá. 

Câu 60: Dịch vụ tư vấn pháp luật của luật sư là loại hàng hoá ở dạng 

A. Hữu hình. B. Vật thể. C. Phi vật thể D. Có hình 

Câu 61: Để xác định thành phần kinh tế thì cần căn cứ vào 

A. hình thức sở hữu. B. nội dung của từng thành phần kinh tế. 

C. vai trò của các thành phần kinh tế. D. biểu hiện của từng thành phần kinh. 

Câu 62: Ở nước ta công nghiệp hóa phải gắn liền với hiện đại hóa vì 

A. các nước trên thế giới đều thực hiện đồng thời hai quá trình này. 

B. đó là nhu cầu của xã hội. 

C. công nghiệp hóa luôn gắn liền với hiện đại hóa. 

D. nước ta thực hiện công nghiệp hóa muộn so với các nước khác. 

Câu 63: Nội dung nào dưới đây là đặc trưng cơ bản về chính trị của chủ nghĩa xã hội ở nước ta 

A. Là một xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. 

B. Do nhân dân làm chủ. 

C. Có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. 

D. Con người được giải phóng khỏi áp bức, bất công. 

Câu 64: Trên thực tế, sự vận động cung cầu diễn ra như thế nào? 

A. Cung, cầu thường cân bằng. 

B. Cung thường nhỏ hơn cầu. 

C. Cung thường lớn hơn cầu. 

D. Cung, cầu thường vận động không ăn khớp nhau. 

Câu 65: Trong trường hợp cung nhỏ hơn cầu, giá cả thị trường so với giá trị hàng hoá trong sản 

xuất như thế nào? 

A. Cao hơn. B. Thấp hơn. C. Ngang bằng. D. Gần bằng. 

Câu 66: Trên thị trường, khi cầu tăng lên, sản xuất, kinh doanh mở rộng, lượng cung hàng hoá sẽ 

A. tăng lên B. không tăng. C. giảm. D. ổn định. 

Câu 67: Đối tượng lao động đã trải qua tác động của lao động là được gọi là 

A. vật liệu. B. nguyên liệu. C. dược liệu. D. nhiên liệu. 

Câu 68: Khi giá cả bị giảm xuống thì cầu có xu hướng 

A. giảm xuống. B. tăng lên. C. cân bằng. D. không thay đổi. 
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Câu 69: Nội dung cốt lõi của công nghiệp hóa , hiện đại hóa ở nước ta hiện nay là phát triển 

mạnh mẽ 

A. công nghiệp cơ khí. B. công nghệ thông tin. 

C. lực lượng sản xuất. D. khoa học - kỹ thuật. 

Câu 70: Tiền tệ là hàng hoá đặc biệt vì 

A. Tiền tệ chỉ xuất hiện khi sản xuất hàng hoá đã phát triển 

B. Tiền tệ ra đời là kết quả của quá trình phát triển lâu dài của các hình thái giá trị 

C. Tiền tệ là hàng hoá nhưng không đi vào tiêu dùng thông qua trao đổi mua bán 

D. Tiền tệ là hàng hoá được tách ra làm vật ngang giá chung cho tất cả các hàng hoá 

Câu 71: Khi cầu tăng lên sản xuất kinh doanh mở rộng là đề cập tới biểu hiện nào của nội dung 

quan hệ cung cầu? 

A. Ảnh hưởng cung cầu đến thị trường. B. Cung cầu ảnh hưởng đến giá cả thị trường. 

C. Giá cả thị trường ảnh hưởng tới cung cầu. D. Cung cầu tác động lẫn nhau. 

Câu 72: Hiện tượng nào dưới đây là biểu hiện cạnh tranh không lành mạnh? 

A. Đầu cơ tích trữ hàng để nâng giá. B. Quảng cáo về sản phẩm. 

C. Khuyến mại giảm giá. D. Miễn phí lắp đặt. 

Câu 73: Phương án nào sau đây nêu đúng nhất sự khác biệt giữa sức lao động và lao động? 

A. Sức lao động là khả năng của lao động, còn lao động là sự tiêu dùng sức lao động trong 

hiện thực. 

B. Sức lao động là năng lực thể chất, còn lao động là hoạt động cụ thể có mục đích. 

C. Sức lao động là những người lao động khác nhau đều phải làm việc như nhau. 

D. Sức lao động là cơ sở để phân biệt khả năng lao động của từng người cụ thể. 

Câu 74: Kinh tế nhà nước là thành phần kinh tế dựa trên hình thức sở hữu 

A. tập thể về tư liệu sản xuất. B. nhà nước về tư liệu sản xuất. 

C. nhất định  về tư liệu sản xuất. D. tư nhân về tư liệu sản xuất. 

Câu 75: Một trong những trách nhiệm của công dân đối với sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại 

hoá ở nước ta là 

A. phát triển mạnh mẽ khoa học kĩ thuật. 

B. phát triển mạnh mẽ ngành công nghiệp cơ khí. 

C. phát triển mạnh mẽ công nghệ thông tin. . 

D. thường xuyên học tập nâng cao trình độ học vấn. 

Câu 76: Để có được lợi nhuận cao và giành được ưu thế cạnh tranh người sản xuất phải đảm bảo 

điều kiện nào sau đây? 

A. Phải giảm giá trị xã hội của hàng hóa. B. Phải tăng giá trị cá biệt của hàng hóa. 

C. Phải giảm giá trị cá biệt của hàng hóa. D. Giữ nguyên giá trị cá biệt của hàng hóa. 

Câu 77: Xét về yêu cầu xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội thì nhiệm vụ kinh 

tế cơ bản và trọng tâm nhất của nước ta hiện nay là 

A. phát huy nguồn nhân lực. B. xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật. 

C. công nghiệp hóa, hiện đại hóa. D. chuyển đổi cơ cấu kinh tế. 

Câu 78: Hàng hóa có những thuộc tính nào sau đây? 

A. Giá trị trao đổi,giá trị sử dụng. B. Giá trị, giá trị sử dụng 

C. Giá trị, giá trị trao đổi. D. Giá trị sử dụng. 

Câu 79: Thị trường có các nhân tố cơ bản nào ? 

A. Hàng hoá, giá cả, địa điểm mua bán B. Hàng hoá, tiền tệ, giá cả 

C. Hàng hoá,  tiền tệ,  người mua,  người bán D. Tiền tệ, người mua, người bán 

Câu 80: Các yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất là 

A. sức lao động,công cụ lao động,tư liệu lao động. 

B. sức lao động, đối tượng lao động, tư liệu lao động. 

C. sức lao động,tư liệu lao động,công cụ sản xuất. 

D. sức lao động,đối tượng lao động,công cụ lao động. 



                        

Câu 81: Một trong những đặc trưng cơ bản của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là 

A. Có nền văn hóa hiện đại. 

B. Có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. 

C. Có di sản văn hóa vật thể và phi vật thể. 

D. Có nguồn lao động dồi dào. 

Câu 82: Chủ nghĩa xã hội mà nước ta đang xây dựng là một xã hội phát triển 

A. ưu việt hơn các xã hội trước. B. lợi thế hơn các xã hội trước. 

C. nhanh chóng. D. tự do. 

Câu 83: Những tiểu thương bán hàng ở chợ thuộc thành phần kinh tế nào dưới đây? 

A. Kinh tế Nhà nước. B. Kinh tế tập thể. 

C. Kinh tế tư nhân. D. Kinh tế tư bản Nhà nước. 

Câu 84: Quá trình chuyển đổi từ lao động thủ công là chính sang lao động dựa trên sự phát triển 

của công nghiệp cơ khí là 

A. tự động hóa. B. công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

C. công nghiệp hóa. D. hiện đại hóa. 
 

II.PHẦN TỰ LUẬN(3 điểm) 

Câu 1(2 điểm): Em có nhận xét gì về việc thực hiện yêu cầu của quy luật giá trị của 3 người sản 

xuất (1,2,3) trong biểu đồ sau đây? 

 

      

                  

                     (1)                (2)                (3) 

Câu 2(1 điểm): 

     Tại sao quy luật giá trị lại có tác động phân hóa người sản xuất thành giàu - nghèo ?  

 

           

 

                                              ---------------------Hết-------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                        

 

 

Môn: GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 11 

Thời gian : 45 phút ( không kể thời gian giao đề) 

 

Họ và tên học sinh:…………………………….… ………………………………………SBD:………….. 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7.0 điểm) 

Câu 57: Tiền tệ là hàng hoá đặc biệt vì 

A. Tiền tệ ra đời là kết quả của quá trình phát triển lâu dài của các hình thái giá trị 

B. Tiền tệ chỉ xuất hiện khi sản xuất hàng hoá đã phát triển 

C. Tiền tệ là hàng hoá nhưng không đi vào tiêu dùng thông qua trao đổi mua bán 

D. Tiền tệ là hàng hoá được tách ra làm vật ngang giá chung cho tất cả các hàng hoá 

Câu 58: Ở nước ta công nghiệp hóa phải gắn liền với hiện đại hóa vì 

A. nước ta thực hiện công nghiệp hóa muộn so với các nước khác. 

B. các nước trên thế giới đều thực hiện đồng thời hai quá trình này. 

C. công nghiệp hóa luôn gắn liền với hiện đại hóa. 

D. đó là nhu cầu của xã hội. 

Câu 59: Một trong những mục tiêu của công nghiệp hóa – hiện đại hóa là 

A. xây dựng cơ sở vật chất của chủ nghĩa xã hội. B. xây dựng thành phần kinh tế Nhà nước. 

C. xây dựng thành phần kinh tế tư nhân. D. xây dựng thành phần kinh tế tập thể. 

Câu 60: Trong trường hợp cung nhỏ hơn cầu, giá cả thị trường so với giá trị hàng hoá trong sản 

xuất như thế nào? 

A. Ngang bằng. B. Thấp hơn. C. Cao hơn. D. Gần bằng. 

Câu 61: Khi cầu tăng lên sản xuất kinh doanh mở rộng là đề cập tới biểu hiện nào của nội dung 

quan hệ cung cầu? 
A. Cung cầu ảnh hưởng đến giá cả thị trường. B. Giá cả thị trường ảnh hưởng tới cung cầu. 

C. Ảnh hưởng cung cầu đến thị trường. D. Cung cầu tác động lẫn nhau. 

Câu 62: Một trong những đặc trưng cơ bản của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là 

A. Có nền văn hóa hiện đại. 

B. Có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. 

C. Có di sản văn hóa vật thể và phi vật thể. 

D. Có nguồn lao động dồi dào. 

Câu 63: Đối tượng lao động đã trải qua tác động của lao động là được gọi là 

A. vật liệu. B. nguyên liệu. C. dược liệu. D. nhiên liệu. 

Câu 64: Trên thực tế, sự vận động cung cầu diễn ra như thế nào? 

A. Cung thường lớn hơn cầu. 

B. Cung, cầu thường vận động không ăn khớp nhau. 

C. Cung, cầu thường cân bằng. 

D. Cung thường nhỏ hơn cầu. 

Câu 65: Những tiểu thương bán hàng ở chợ thuộc thành phần kinh tế nào dưới đây? 

A. Kinh tế Nhà nước. B. Kinh tế tập thể. 

C. Kinh tế tư nhân. D. Kinh tế tư bản Nhà nước. 

Câu 66: Khi giá cả bị giảm xuống thì cầu có xu hướng 

A. giảm xuống. B. tăng lên. C. cân bằng. D. không thay đổi. 

Câu 67: Hiện tượng nào dưới đây là biểu hiện cạnh tranh không lành mạnh? 

A. Đầu cơ tích trữ hàng để nâng giá. B. Quảng cáo về sản phẩm. 

C. Khuyến mại giảm giá. D. Miễn phí lắp đặt. 
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Câu 68: Nội dung cốt lõi của công nghiệp hóa , hiện đại hóa ở nước ta hiện nay là phát triển mạnh 

mẽ 

A. công nghiệp cơ khí. B. công nghệ thông tin. 

C. lực lượng sản xuất. D. khoa học - kỹ thuật. 

Câu 69: Dịch vụ tư vấn pháp luật của luật sư là loại hàng hoá ở dạng 

A. Hữu hình. B. Có hình C. Vật thể. D. Phi vật thể 

Câu 70: Trên thị trường, khi cầu tăng lên, sản xuất, kinh doanh mở rộng, lượng cung hàng hoá sẽ 

A. tăng lên B. ổn định. C. không tăng. D. giảm. 

Câu 71: Tỉ giá hối đoái là: 

A. Giá cả của đồng tiền các nước được tính = $ 

B. Giá cả của đồng tiền nước này được tính bằng đồng tiền nước khác 

C. Giá cả của đồng tiền các nước được tính = vàng 

D. Giá cả của đồng tiền các nước được tính = USD 

Câu 72: Phương án nào sau đây nêu đúng nhất sự khác biệt giữa sức lao động và lao động? 

A. Sức lao động là khả năng của lao động, còn lao động là sự tiêu dùng sức lao động trong hiện 

thực. 

B. Sức lao động là năng lực thể chất, còn lao động là hoạt động cụ thể có mục đích. 

C. Sức lao động là những người lao động khác nhau đều phải làm việc như nhau. 

D. Sức lao động là cơ sở để phân biệt khả năng lao động của từng người cụ thể. 

Câu 73: Một trong những trách nhiệm của công dân đối với sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại 

hoá ở nước ta là 

A. thường xuyên học tập nâng cao trình độ học vấn. 

B. phát triển mạnh mẽ công nghệ thông tin. . 

C. phát triển mạnh mẽ khoa học kĩ thuật. 

D. phát triển mạnh mẽ ngành công nghiệp cơ khí. 

Câu 74: Quy luật giá trị yêu cầu việc trao đổi hàng hóa trên thị trường dựa trên 

A. nguyên tắc ngang giá. B. thời gian lao động cá biệt. 

C. nhu cầu riêng biệt. D. sở thích cá nhân 

Câu 75: Để có được lợi nhuận cao và giành được ưu thế cạnh tranh người sản xuất phải đảm bảo 

điều kiện nào sau đây? 

A. Phải giảm giá trị xã hội của hàng hóa. B. Phải tăng giá trị cá biệt của hàng hóa. 

C. Phải giảm giá trị cá biệt của hàng hóa. D. Giữ nguyên giá trị cá biệt của hàng hóa. 

Câu 76: Xét về yêu cầu xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội thì nhiệm vụ kinh 

tế cơ bản và trọng tâm nhất của nước ta hiện nay là 

A. phát huy nguồn nhân lực. B. xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật. 

C. công nghiệp hóa, hiện đại hóa. D. chuyển đổi cơ cấu kinh tế. 

Câu 77: Kinh tế nhà nước là thành phần kinh tế dựa trên hình thức sở hữu 

A. tập thể về tư liệu sản xuất. B. tư nhân về tư liệu sản xuất. 

C. nhất định  về tư liệu sản xuất. D. nhà nước về tư liệu sản xuất. 

Câu 78: Thị trường có các nhân tố cơ bản nào ? 

A. Hàng hoá, giá cả, địa điểm mua bán B. Hàng hoá, tiền tệ, giá cả 

C. Hàng hoá,  tiền tệ,  người mua,  người bán D. Tiền tệ, người mua, người bán 

Câu 79: Các yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất là 

A. sức lao động,công cụ lao động,tư liệu lao động. 

B. sức lao động, đối tượng lao động, tư liệu lao động. 

C. sức lao động,tư liệu lao động,công cụ sản xuất. 

D. sức lao động,đối tượng lao động,công cụ lao động. 

 

Câu 80: Nội dung nào dưới đây là đặc trưng cơ bản về chính trị của chủ nghĩa xã hội ở nước ta 

A. Là một xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. 



                        

B. Con người được giải phóng khỏi áp bức, bất công. 

C. Có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. 

D. Do nhân dân làm chủ. 

Câu 81: Chủ nghĩa xã hội mà nước ta đang xây dựng là một xã hội phát triển 

A. lợi thế hơn các xã hội trước. B. ưu việt hơn các xã hội trước. 

C. nhanh chóng. D. tự do. 

Câu 82: Quá trình chuyển đổi từ lao động thủ công là chính sang lao động dựa trên sự phát triển 

của công nghiệp cơ khí là 

A. tự động hóa. B. công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

C. hiện đại hóa. D. công nghiệp hóa. 

Câu 83: Để xác định thành phần kinh tế thì cần căn cứ vào 

A. vai trò của các thành phần kinh tế. B. nội dung của từng thành phần kinh tế. 

C. biểu hiện của từng thành phần kinh. D. hình thức sở hữu. 

Câu 84: Hàng hóa có những thuộc tính nào sau đây? 

A. Giá trị trao đổi,giá trị sử dụng. B. Giá trị, giá trị trao đổi. 

C. Giá trị, giá trị sử dụng D. Giá trị sử dụng. 

 

II.PHẦN TỰ LUẬN(3 điểm) 

Câu 1(2 điểm): Em có nhận xét gì về việc thực hiện yêu cầu của quy luật giá trị của 3 người sản 

xuất (1,2,3) trong biểu đồ sau đây? 

 

      

                  

                     (1)                (2)                (3) 

Câu 2(1 điểm): 

     Tại sao quy luật giá trị lại có tác động phân hóa người sản xuất thành giàu - nghèo ?  

 

           

 

                                              ---------------------Hết-------------- 

 
 

 

 

 

 
 

 


